	Trường THCS Hoàng Quế
	THỜI KHÓA BIỂU

      ( Thực hiện từ ngày 19/08/2019 )
	

	Năm học: 2019 – 2020 
	
	

	Học kì I
	
	


	Thứ
	Tiết
	6A
	6B
	6C
	7A
	7B
	7C

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	CNghệ - Quý
	Văn - Hoàn
	Văn - Thục
	Sinh - Hưng
	T.Dục - Duy
	Tin - Yến

	
	3
	Văn - Tâm
	T.Dục - Hưng
	Toán - Vân
	Văn - Thắng
	Toán - Loan
	Tin - Yến

	
	4
	Lý - Loan
	Sinh - Đan
	CNghệ - Quý
	Sử - Thắng
	Tin - Yến
	Toán - Vân

	
	5
	Sử - Thắng
	Hoạ - Hảo
	Nhạc - Nữ
	NNgữ - Huyền
	Tin - Yến
	Lý - Loan

	3
	1
	Toán - Vân
	NNgữ - Hạnh
	GDCD - Quý
	Lý - Loan
	Sinh - Hưng
	Văn - Tâm

	
	2
	NNgữ - Hạnh
	Toán - Vân
	Lý - Loan
	Sử - Thắng
	Địa - B.Thúy
	Nhạc – L.Anh

	
	3
	GDCD - Quý
	Văn - Hoàn
	T.Dục - Hưng
	T.Dục - Duy
	Sử - Thắng
	Địa - B.Thúy

	
	4
	T.Dục - Hưng
	Văn - Hoàn
	Sử - Thắng
	Tin - Yến
	Toán - Loan
	Toán - Vân

	
	5
	
	
	
	Tin - Yến
	Lý - Loan
	Địa- B. Thúy

	4
	1
	NNgữ - Hạnh
	CNghệ - Quý
	Toán - Vân
	Văn - Thắng
	Toán - Loan
	T.Dục - Duy

	
	2
	Văn - Tâm
	Toán - Vân
	Văn - Thục
	Văn - Thắng
	NNgữ - Huyền
	Sinh - Hưng

	
	3
	Văn - Tâm
	Tin - Loan
	Văn - Thục
	Nhạc – L.Anh
	Văn - Thắng
	Toán - Vân

	
	4
	Toán - Vân
	Tin - Loan
	T.Dục - Hưng
	Toán - T.Thúy
	Nhạc - Anh
	Hoạ - Quý

	
	5
	Tin - Loan
	Sử - Thắng
	NNgữ - Hạnh
	Địa - B.Thúy
	Hoạ - Quý
	GDCD - Thục

	5
	1
	Hoạ - Hảo
	GDCD - Quý
	NNgữ - Hạnh
	T.Dục - Duy
	Văn - Thắng
	Toán - Vân

	
	2
	Văn - Tâm
	Toán - Vân
	Sinh - Đan
	Toán - T.Thúy
	Văn - Thắng
	N.Ngữ - Quế

	
	3
	CNghệ - Quý
	NNgữ - Hạnh
	Toán - Vân
	Sinh - Hưng
	NNgữ - Huyền
	Văn - Tâm

	
	4
	Toán - Vân
	Văn - Hoàn
	CNghệ - Quý
	CNghệ - B.Thúy
	Sinh - Hưng
	Sử - Thắng

	
	5
	NGLL - Đan
	NGLL - Hạnh
	NGLL - Thục
	NGLL - T.Thúy
	NGLL - B.Thúy
	NGLL - Tâm

	6
	1
	Sinh - Đan
	CNghệ - Quý
	Toán - Vân
	Toán - T.Thúy
	Văn - Thắng
	Sinh - Hưng

	
	2
	Địa - Hảo
	Toán - Vân
	Văn - Thục
	Văn - Thắng
	T.Dục - Duy
	N. Ngữ - Quế

	
	3
	T.Dục - Hưng
	Lý - Loan
	Sinh - Đan
	Hoạ - Quý
	Sử - Thắng
	T.Dục - Duy

	
	4
	Toán - Vân
	T.Dục - Hưng
	Hoạ - Hảo
	NNgữ - Huyền
	Toán - Loan
	Sử - Thắng

	
	5
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Sinh - Đan
	Địa - Hảo
	NNgữ - Hạnh
	Địa - B.Thúy
	NNgữ - Huyền
	CNghệ - Sáu

	
	2
	NNgữ - Hạnh
	Nhạc - Nữ
	Tin - Loan
	Toán - T.Thúy
	CNghệ - B.Thúy
	NNgữ - Quế

	
	3
	Nhạc - Nữ
	NNgữ - Hạnh
	Tin - Loan
	GDCD - Thục
	Địa - B.Thúy
	Văn - Tâm

	
	4
	Tin - Loan
	Sinh - Đan
	Địa - Hảo
	NNgữ - Huyền
	GDCD - Thục
	Văn - Tâm

	
	5
	SHL - Đan
	SHL - Hạnh
	SHL - Thục
	SHL - T.Thúy
	SHL - B.Thúy
	SHL - Tâm


	Thứ
	Tiết
	8A
	8B
	8C
	9A
	9B
	9C

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Hoá - Sáu
	NNgữ - Huyền
	Toán - Loan
	Toán - N.Thúy
	Văn - Nga
	Địa - Hảo

	
	3
	Toán - N.Thúy
	T.Dục - Duy
	Văn - Nga
	T.C - T.Thúy
	Lý - Nữ
	Văn - Hoàn

	
	4
	T.Dục - Duy
	Sử - Tâm
	NNgữ - Huyền
	Địa - Hảo
	Toán - T.Thúy
	GDCD - Hoàn

	
	5
	Sinh - Hưng
	Hoạ - Vân
	GDCD - Hoàn
	Hoạ - N.Thúy
	Hoá - Sáu
	Sinh - Đan

	3
	1
	Hoá - Sáu
	Tin - Yến
	Địa - B.Thúy
	Lý - Nữ
	GDCD - Hoàn
	T.Dục - Duy

	
	2
	Sinh - Hưng
	Hoá - Sáu
	CNghệ - Quý
	Văn - Nga
	T.Dục - Duy
	Văn - Hoàn

	
	3
	Sử - Tâm
	Nhạc - Anh
	Toán - Loan
	Hoá - Sáu
	Văn - Nga
	Lý - Nữ

	
	4
	Nhạc - Anh
	CNghệ - Quý
	Hoá - Sáu
	T.Dục - Duy
	Sử - Tâm
	NNgữ - Hạnh

	
	5
	Hoạ - Vân
	Sinh - Hưng
	Sử - Thắng
	NNgữ - Hạnh
	Lý - Nữ
	Sử - Tâm

	4
	1
	Toán - N.Thúy
	Sử - Tâm
	Sinh - Hưng
	Sinh - Đan
	Địa - Hảo
	Hoá - Sáu

	
	2
	T.Dục - Duy
	Toán - N.Thúy
	Nhạc - Anh
	Văn - Nga
	NNgữ - Hạnh
	Toán - T.Thúy

	
	3
	Địa - B.Thúy
	NNgữ - Huyền
	T.Dục - Duy
	Lý - Nữ
	Sinh - Đan
	NNgữ - Hạnh

	
	4
	NNgữ - Huyền
	Hoá - Sáu
	Văn - Nga
	Toán - N.Thúy
	T.Dục - Duy
	CNghệ - Hảo

	
	5
	Sử - Tâm
	Sinh - Hưng
	Lý  - Nữ
	Hoá - Sáu
	CNghệ - Hảo
	T.C - T.Thúy

	5
	1
	Văn - Thục
	Toán - N.Thúy
	NNgữ - Huyền
	GDCD - Hoàn
	Văn - Nga
	Toán - T.Thúy

	
	2
	Văn - Thục
	CNghệ - Quý
	Tin - Yến
	Địa - Hảo
	Văn - Nga
	T.Dục - Duy

	
	3
	Toán - N.Thúy
	Văn - Thục
	Sử - Thắng
	Văn - Nga
	Toán - T.Thúy
	Lý - Nữ

	
	4
	Tin - Yến
	Văn - Thục
	T.Dục - Duy
	Văn - Nga
	Địa - Hảo
	Sinh - Đan

	
	5
	CNghệ - Quý
	Lý - Nữ
	Sinh - Hưng
	NGLL - Hảo
	NGLL - Nga
	NGLL - Hoàn

	6
	1
	NNgữ - Huyền
	T.Dục - Duy
	Toán - Loan
	CNghệ - Hảo
	NNgữ - Hạnh
	Văn - Hoàn

	
	2
	GDCD - Hoàn
	Toán - N.Thúy
	Tin - Yến
	NNgữ - Hạnh
	Sinh - Đan
	Toán - T.Thúy

	
	3
	Tin - Yến
	Văn - Thục
	NNgữ - Huyền
	Toán - N.Thúy
	Toán - T.Thúy
	Địa - Hảo

	
	4
	Văn - Thục
	Tin - Yến
	CNghệ - Quý
	T.Dục - Duy
	T.C - T.Thúy
	Hoạ - N.Thúy

	
	5
	CNghệ - Quý
	NNgữ - Huyền
	Hoạ - Vân
	H.Nghiệp - Quế
	H.Nghiệp -  Quế
	H.Nghiệp -  Quế

	7
	1
	Văn - Thục
	GDCD - Hoàn
	Toán - Loan
	Văn - Nga
	Hoạ - N.Thúy
	Toán - T.Thúy

	
	2
	Toán - N.Thúy
	Văn - Thục
	Hoá - Sáu
	Sử - Tâm
	Văn - Nga
	Văn - Hoàn

	
	3
	NNgữ - Huyền
	Toán - N.Thúy
	Văn - Nga
	Sinh - Đan
	Hoá - Sáu
	Văn - Hoàn

	
	4
	Lý - Nữ
	Địa - B.Thúy
	Văn - Nga
	Toán - N.Thúy
	Toán - T.Thúy
	Hoá - Sáu

	
	5
	SHL - Huyền
	SHL - N.Thúy
	SHL - Sáu
	SHL - Hảo
	SHL - Nga
	SHL - Hoàn


